ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG BAZƠ –MUỐI
DÙNG ĐỂ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 (20/10)
A. NỘI DUNG

1) Học các PTHH của bài TCHH oxit, CaO, SO2, TCHH axit , H2SO4 (đ/n),TCHH Bazo,NaOH, Ca(OH)2 ,TCHH muối
2) Phân biết 4 rắn hoặc 4 chất dung dịch axit ,bazơ, muối

3) TCHH

4) Bài toán 2 PTHH lien tiếphỏi  C%, CM dung dịch trước phản ứng và sau phản ứng có kèm khối lượng riêng D của dd
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

1)  Hãy viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau: 
1. FeSO4→  FeCl2  → Fe(NO3)2 →  Fe(OH)2→ FeO → Fe → FeCl2 
2. Na→Na2O  → NaCl  → NaOH  → Na2CO 3  →   Na2SO 4  →NaNO 3 
3.  FeSO4→    Fe(NO3)2 →  Fe(OH)2  →      FeCl2  →   Fe →  FeSO4
4.  Fe(OH)3 →  Fe2O3 →   Fe2(SO4)3 →  FeCl3 →  Fe(OH)3→ Fe(NO3)3   
5. CuO  → Cu → CuSO4→ CuCl2  → Cu(NO3)3→ Cu(OH)2→ CuSO4→Cu
6.  K →  KOH →   K2CO3 →KOH   →  KCl →KOH →KNO3
2) (1đ) Cho các cặp chất sau: Các cặp chất nào phản ứng được với nhau? Các cặp chất nào không xảy ra phản ứng? Viết phương trình phản ứng xảy ra?
a) Fe và AgNO3                              a) NaOH và H​2SO4         a) CuSO4 và KOH

b) AgNO3 và KCl                 b) Ag và FeSO4              b) Cu và FeSO4
c) CuO và H2O                  c) BaCO3 và HCl             c) Al2O3 và HCl

d) BaCO3 và H2SO4            d) FeCl3 và  K2SO4             d) NaNO3 và BaCl2
3. (2đ) Bổ túc các phương trình hóa học sau:

a. AlCl3  ……… +  ………………..  →    Al(OH)3 +………………….                                                                   

b. Mg    ……   +  ……………  →     MgSO4       +…………………
c.  HNO3     +   ……………                →     Ca(NO3)2    +…………+………
d. H2SO4   +       …………   →     Na2SO4                 +…………………………………
e.  CaCO3    +      ………………  → CaCl2            +…………+……………………….

f. Na2SO4      +      ………………    →. …NaCl   +…………………………………………

4) (1,5đ)Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dd sau: Viết phương trình minh họa nếu có    a.HCl, NaCl ,BaCl2 ,HNO3 
   b:.HCl,NaNO3  ,Na2SO4,HNO3
   c.NaOH ; Ba(OH)2 ;  K2SO4 ; NaNO3
d .HCl ; NaNO3; CaCl2 ; Na2SO​4​
5) (1,5đ) Bằng pphóa học hãy nhận biết các chất bột màu trắng sau: Viết phương trình minh họa nếu có
a.AgCl ;  CaSO3 ;  K2SO4 ;  KNO3
b.CaCO3.,NaOH,BaSO4,Ca(OH)2
6). Bài toán: (3 điểm) 
    1.Cho 150ml dd FeCl3 (Ddd =1,1g/ml)vào 150g dd Ba(OH)2 17,1 %  .phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nung kết tủa thu được 1 chất rắn A không tan.Tính:

      a. Khối lượng dd sắt (III) clorua  FeCl3 cần dùng?
         b. Nồng dộ % của dd sắt (III) clorua FeCl3 đã dùng? 
    c,Nồng dộ % của dd thu được sau phản ứng sau khi đã lọc bỏ kết tủa?

     d.khối lượng chất rắn A?
(Fe=56,Ba=137,Cl=35,5,H=1.,O=16)
     2. cho 400g dd AgNO3 4,25 % vào dd CaCl2 2,22%, (Ddd =1,25g/ml) phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nung kết tủa thu được 1 chất rắn A không tan Tính:

a. khối lượng chất kết tủa thu dược sau phản ứng?

b.Thể tích dd CaCl2 đã tham gia phản ứng?.

c,Nồng dộ % của dd thu được sau phản ứng sau khi đã lọc bỏ kết tủa 
d.khối lượng chất rắn A? 
(Ag=108,Ca=40, Cl=35,5,N=14.,O=16,H=1)
      3 :Cho 400g dd Kẽm clorua  10,2% vào dd kali hidroxit  13,44%,Ddd =1,25g/ml thấy phản ứng xảy ra hòan toàn. Nung kết tủa thu được 1 chất rắn A không tan Tính:

 a. Khối lượng chất kết tủa thu dược sau phản ứng?

 b.Thể tích dd kali hidroxit  cần dung?.

c,Nồng dộ % của dd thu được sau phản ứng sau khi đã lọc bỏ kết tủa

     d.khối lượng chất rắn A?
 (Zn=65,Cl=35,5,K=39.,O=16,H=1)
